Ngày soạn: 20/1/2018
Tiết 39
BÀI 25: KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC ( 1873 – 1884 )

II. THỰC DÂN PHÁP ĐÁNH BẮC KÌ LẦN THỨ HAI. NHÂN DÂN

BẮC KÌ TIẾP TỤC KHÁNG CHIẾN TRONG NHỮNG NĂM 1882 – 1884.

A. MỤC TIÊU BÀI DẠY
1. Kiến thức 

- HS nắm được nguyên nhân thực dân Pháp đánh Bắc kỳ lần 2, nội dung điều ước Hác- măng và Pa-tơ-nốt. Phong trào khỏng chiến của nhân dân Bắc Kì tiếp tục phát triển . 
2. Thái độ 
- Giáo dục cho HS lòng yêu nước, căm ghét bọn thực dân cướp nước và triều đình phong kiến đầu hàng 

3. Kĩ năng 

- Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ để tường thuật diễn biến các trận đánh 
* GD đạo đức

- Tinh thần đoàn kết
- Ý thức trách nhiệm khi tổ quốc bị xâm lăng.

4. Phát triển năng lực

- Phát triển năng tự học, giải quyết vấn đề và hợp tác.
- Năng lực phân tích đánh giá.
B. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên 

- SGK, SGV, BTLS , giáo án .

- Hướng dẫn thực hiện chuẩn KTKN.

- Lược đồ chiến thắng Cầu Giấy lần 2, Bản đồ Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần 2

2. Học sinh 
- SGK,  vở ghi , VBT .

C. PHƯƠNG PHÁP 
- Vấn đáp, nêu vấn đề, hoạt động nhóm, phân tích, tường thuật…
D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC - GIÁO DỤC 
1. Ổn định lớp (1’)
	Ngày giảng
	Lớp
	Sĩ số
	HS vắng

	25/1/2018
	8A
	36
	

	25/1/2018
	8B
	37
	


2. Kiểm tra bài cũ (5’)
 (H) Trình bày diễn biến trận Cầu Giấy lần 1 trên lược đồ ? 
 (H) Trình bày nội dung Hiệp ước Giáp tuất ? 

3. Bài mới
Hoạt động 1: Khởi động (1’) 

- Mục tiêu: đặt vấn đề tiếp cận bài học.

- Hình thức: hoạt động cá nhân.


- Kĩ thuật, PP:thuyết trình. 
Sau hiệp ước Giáp Tuất 1874, phong trào kháng chiến của quần chúng lên mạnh, họ quyết đánh cả TD Pháp & triều đình đầu hàng. Triều đình Huế rất lúng túng để ổn định tình hình trong nước.Tình hình nước Pháp & quốc tế có nhiều thay đổi, thúc đẩy Pháp cần phải nhanh chóng hơn chiếm lấy Bắc Kỳ & toàn quốc. Cho nên TD Pháp đã tiến đánh Bắc kỳ lần thứ 2 & đánh Thuận An, buộc triều đình Huế đầu hàng. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về vấn đề này
Hoạt động 2 (15’): Tìm hiểu Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai (1882) 
- Mục tiêu: Hs nắm được tình hình thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ 2 (1882) 
- Phương pháp: phát vấn, đàm thoại, tường thuật...
- Phương tiện: bảng, SGK

- Kĩ thuật: động não. 

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	Gv:Yêu cầu Hs đọc mục 1/SGK & hỏi: Vì sao TD Pháp đã đánh bắc Kỳ lần 1 (1873) mà mãi đến năm 1882 chúng mới dám đánh Bắc Kỳ lần thứ 2?

Gv:H/d hs suy nghĩ trả lời.

Gv: TD Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ 2 trong hoàn cảnh nào?

- Hs trả lời: Cả nước phản đối mạnh mẽ, nhiều cuộc khởi nghĩa bùng nổ, kinh tế suy kiệt, cải cách Duy Tân bị khước từ...

Gv: Em biết gì về tình hình nước Pháp đầu thập kỷ 80 ?

- Hs trả lời:Nước Pháp đang chuyển sang CNĐQ nhu cầu xâm chiếm thuộc địa là tất yếu...

Gv: Pháp lấy cớ gì để đưa quân ra Bắc  lần thứ 2?

Gv:Dùng bản đồ để minh hoạ.

Gv: Tình hình chiến sự ở Hà Nội như thế nào?

Gv: Sử dụng kênh hình chân dung Hoàng Diệu.

Gv: Sau khi thành Hà Nội thất thủ, thái độ của triều đình Huế ra sao?

- Hs trả lời : Triều đình rất lúng túng, vội vàng cầu cứu nhà Thanh, cử người ra Hà Nội thương thuyết với Pháp, rút quân lên miền núi.

Gv: Hậu quả của thái độ lúng túng đó?

- Hs trả lời: Quân Thanh ào ạt vào nước ta, Pháp nhanh chóng chiếm Hòn Gai, Nam Định & 1số nơi khác.

GD đạo đức: Qua cuộc chiến đấu của nhân dân giữ thành HN gợi cho em suy nghĩ gì?

- Thể hiện tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tổ quốc lâm nguy. Đồng thời đã thể hiện tình yêu nước của nhân dân ta trước sự xâm lăng của kẻ thù.

........................................................................

.......................................................................


	1. Thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ hai (1882) 

a. Hoàn cảnh 
* Trong nước 
- Nhiều cuộc khởi nghĩa bïng nổ 
- Nền kinh tế đất nước suy sụp 
- Giặc cướp nổi lên khắp nơi 
- Triều đình khước từ mọi cải cách Duy Tân 
=> Đất nước rối loạn 
* Pháp : Đang chuyển mạnh sang giai đoạn CNĐQ => Nhu cầu xâm chiếm thuộc địa .


b. Diễn biến 
* Nguyên cớ trực tiếp : Vu cáo triều đình vi phạm điều ước 1874 và còn giao thiệp với nhà Thanh 
* Chiến sự tại HN: 
- 25/4/1882 Rivie gửi tối hậu thư đòi Hoàng Diệu nộp thành không đk

- Quân ta chống trả quyết liệt; đến trưa, thành HN thất thủ, Hoàng Diệu tự vẫn 
- Triều đình vội vàng thương thuyết với Pháp và cầu cứu nhà Thanh 
=> Quân Thanh ồ ạt tiến vào nước ta;  Pháp thừa cơ chiếm các tỉnh đồng bằng




Hoạt động 3 (6’): Tìm hiểu Nhân dân Bắc kì tiếp tục kháng chiến 
- Mục tiêu: Hs nắm được tình hình nhân dân Bắc kì tiếp tục kháng chiến  
- Phương pháp: Vấn đáp, nêu vấn đề, hoạt động nhóm, phân tích, tường thuật 
- Phương tiện: bảng, SGK

- Kĩ thuật: động não. 

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	Gv: Trước sự lấn chiếm của TD Pháp, nhân dân Bắc Kỳ có thái độ như thế nào?

- Hs :Nhân dân vẫn tiếp tục chống Pháp.

Gv: Nhân dân Hà Nội kháng Pháp bằng biện pháp gì?

- Hs trả lời.

Gv: Phong trào kháng chiến của nhân dân các tỉnh phối hợp với quân đội triều đình đánh Pháp như thế nào?

- Hs:Dựa vào sgk trả lời.

Gv: Dùng bản đồ minh hoạ

Gv: Em hãy trình bày trận Cầu Giấy lần thứ 2?

(Hs trình bày bằng bản đồ).

Gv:Trận Cầu Giấy lần thứ 2 có ý nghĩa như thế nào?

- Hs trả lời: Pháp hoang mang, nhân dân phấn khởi.

Gv:Yêu cầu Hs thảo luận: Cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội 1882 có gì khác so với năm 1873?

- Hs:1 nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung, gv hoàn chỉnh: Tăng cường phòng thủ, phối hợp chặt chẽ trong ngoài, 1 số người chủ trương đánh địch lâu dài.

Gv: Sau chiến thắng Cầu Giấy, tình hình của địch & ta như thế nào?

- Hs trả lời: Quân Pháp hoang mang, dao động chúng định rút chạy. Triều đình Huế chủ trương thương lượng với Pháp .

Gv: Tại sao TD Pháp không nhượng bộ triều đình sau khi Ri-vi-e chết ?

- Hs trả lời : Vì tham vọng của chúng quyết xâm chiếm toàn bộ nước ta, triều đình Huế nhu nhược, yếu hèn Pháp càng đánh mạnh hơn.

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..



	2. Nhân dân Bắc kì tiếp tục kháng chiến 

* Tại Hà Nội 
- Nhân dân đánh giặc bằng mọi vũ khí có trong tay 
- Tự đốt nhà tạo thành bức tường lửa ngăn giặc 
- Không bán lương thực cho Pháp 
- Đào hào đắp luỹ 


* Tại các tỉnh đồng bằng 
- Nhân dân đắp đập cắm kè, làm cạm bẫy 
Quân dân Bắc Ninh, Sơn Tây kéo về áp sát thành HN 
- Rivie kéo quân về Hn đối phó 
- 19/5/1883 quân ta lập nên chiến thắng Cầu Giấy lần 2 


* Kết quả : Pháp định rút khỏi Bắc Kì và 1 số nơi 
- Triều đình tìm đường thương thuyết 
=> Pháp tấn công Thuận An buộc triều đình Huế đầu hàng 




Hoạt động 4 (10’): Tìm hiểu Điều ước Patơnot. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ
- Mục tiêu: Hs nắm được tình hình thực dân Pháp đánh Bắc Kì lần thứ 2 (1882) 
- Phương pháp: Vấn đáp, nêu vấn đề, phân tích, tường thuật 
- Phương tiện: bảng, SGK

- Kĩ thuật: động não. 

	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
	KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

	Gv: Yêu cầu Hs đọc mục 3/ Sgk & dùng bản đồ kinh thành Huế giới thiệu địa danh Thuận An & Huế, sau đó đặt câu hỏi : Pháp tấn công Thuận An như thế nào? Thái độ của triều đình Huế?

- Hs trả lời : hoảng hốt xin đình chiến, chấp nhận hiệp ước Hác-măng 25/8/1883.

- Hs: Đọc nội dung điều ước (sgk).

Gv: Nhân dân ta có phản ứng gì qua bản hiệp ước trên?

- Hs trả lời: Nhân dân ta tiếp tục chống Pháp & chống lại triều đình.

Gv: Trước thái độ phản kháng của nhân dân ta, Pháp đã đối phó như thế nào?

- Hs trả lời: Pháp tấn công các căn cứ kháng chiến còn lại, chúng chiếm Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Hoá, Tuyên Quang. Quân Thanh chống cự yếu ớt rồi rút quân.

Gv: Tại sao hiệp ước Pa-tơ-nốt được ký kết?

Hs trả lời.


Gv: Nội dung điều ước Pa-tơ-nốt?

- Hs: Dựa vào SGK trả lời.

........................................................................

........................................................................

.........................................................................


	3. Điều ước Patơnot. Nhà nước PK Việt Nam sụp đổ 


a. Pháp chiếm Thuận An : 
- 18/8/1883 Pháp tấn công Thuận An 
- 20/8/1883 Pháp chiếm Thuận An 
- Triều đình xin đình chiến và kí điều ước Hăc-măng với Pháp
b. Điều ước Hắc-măng 
* Nội dung : (sgk)
* Hậu quả : 
- Phong trào kháng chiến của ND lên cao 
- Phe chủ chiến mạnh tay hành động 


c. Điều ước Patơnot 
* Nguyên nhân 
- Pháp muốn xoa dịu tình thế 
- Chấm dứt vai trò của nhà Thanh ở Bắc Kì 
=> Nhà Nguyễn chính thức đầu hàng Pháp về mặt pháp lí 
* Nội dung 
- Căn bản giống điều ước Hắc- măng 
- Sửa đổi lại địa giới Trung Kì 
- Nhà Nguyễn chính thức đầu hàng Pháp 
=> Nước ta là nước thuộc địa nửa phong kiến 


4. Củng cố (4’) 
- Mục tiêu: Củng cố kiến thức đã học, học sinh tự đánh giá về mức độ đạt được những mục tiêu của bài học.

- Phương pháp: Thảo luận               

- Kĩ thuật: Động não
- Thảo luận : ND cơ bản nhất của các điều ước nhà Nguyễn ký với Pháp ( 1862 -1884)?

- Đó chính là quá trình triều đình phong kiến nhà Nguyễn từng bước đâù hàng TD Pháp.

5. Hướng dẫn về nhà (3’)

- Học bài cũ, trả lời các câu hỏi : Thông qua các sự kiện, em hãy chứng minh rằng nhà Nguyễn từng bước đầu hàng TD Pháp?

- Tìm hiểu bài tiếp theo, suy nghĩ & trả lời các câu hỏi trong sgk.

E. Rót kinh nghiÖm  

